
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Trần Xuân Hòa 03/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130913 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

2 F-2 Hồ Văn Tiến 29/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130540 Nghệ An Khám sức khỏe

3 F-3 Trần Thị Thanh 01/11/1999 Nữ
Ngư 

nghiệp
90903230 Quảng Bình Khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Văn Thắng 15/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132049 Nghệ An Khám sức khỏe

5 F-5 Lê Văn Quang 03/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131095 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

6 F-6 Phạm Quý 14/08/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132136 Nghệ An Khám sức khỏe

7 F-7 Võ Văn Phương 22/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131399 Quảng Trị Khám sức khỏe

8 F-8 Lê Bá Dông 04/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130529 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 F-9 Trần Văn Hoàng 25/05/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130911 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Văn Võ 10/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90901209 Nghệ An Khám sức khỏe

11 F-11 Hoàng Tiến Sỹ 07/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547765 Quảng Trị Không khám sức khỏe

12 F-12 Trương Quang Khiêm 10/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90901259 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 F-13 Nguyễn Ngọc Tân 02/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50801491 Nghệ An Không khám sức khỏe

14 F-14 Hồ Xuân Minh 27/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51132029 Nghệ An Không khám sức khỏe

15 F-15 Ngô Quang Hùng 05/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132061 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Lê Bá Mai 14/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130692 Nghệ An Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Văn Năm 21/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130552 Nghệ An Khám sức khỏe
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